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CÁ BÒ GIÁP TIGGER 

GROUPER 

 Nướng mọi , da chiên dòn 

 Nấu cháo 

 Lẩu ngót, lẩu chua cay 
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CÁ MẶT QUỶ SPOTFIN 

FROGFISH 
 

 Hấp Hồng Kông     

 Nướng Muối Ớt  

 Nấu Cháo 
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CÁ MÚ ĐỎ VERMILLION 

GROUPER 
 

 Chưng Tương 

 Hấp Hồng Kông   

 Nấu  Mẻ  Nghệ Tươi 

 Nấu 2 Món : Mù tạt + Lẩu  

 
 

  



Nhà hàng hải sản Tư Bình – 95 Trần Não .P Bình An . Q2. HCM  

Page 4 

 

CÁ MÚ NGHỆ Yellow 

GROUPER 
 

 Hấp Hồng Kông       

 Chưng Tương 

 Nướng Muối Ớt    

 Ăn Sống Mù Tạt 

 Nấu Mẻ Nghệ Tươi 

 Lẩu  
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CÁ MÚ ĐEN Blackspot 

grouper 

 Hấp Hồng Kông   

  Chưng Tương  

 Nấu Mẻ Nghệ 

 Nấu 2 Món : Mù Tạt + L 
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CÁ MÚ TRÂN CHÂU GROUPER 
 

 Hấp Hồng Kông   

 Chưng Tương 

 Nấu Mẻ Nghệ Tươi 

 Lẩu 
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CÁ MÚ SAO XANH GROUPER 

 Hấp Hồng Kông   

 Chưng Tương 

 Nấu Mẻ Nghệ Tươi 

 Lẩu   
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CÁ BỚP Cobia fish 

 Nướng Muối Ớt  

 Nướng Riềng Mẻ     

 Hấp Hồng Kông     

 Nấu Măng Chua    
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CÁ HỒNG BIỂN BLOOD 

SNAPPER 
 

 Nướng Muối Ớt  
 Nướng Giấy Bạc  
 Nấu Mẻ 
 Nấu Ngót 
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CÁ CHẠCH QUẾ TIRE 

TRACKEEL 

 Nướng Mọi  
 Nướng  Xả Cây   
 Chiên Giòn  
 Nấu mẻ 
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CÁ CHÌNH SUỐI EEL FISH 

 

 Nướng Muối Ớt - Nghệ Tươi  
 Hầm Sả     
 Nấu Mẻ 
 Nấu Măng Chua 
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CÁ CHÌNH BIỂN CONGER 

 Nướng Riềng 

 Nướng Muối Ớt   

 Lẩu Măng Chua 

 

CÁ QUẾ BIGEYE SNAPPER 

 Nướng Muối Ớt 

 Hấp Hồng Kông 

 Nấu Mẻ 

 Nấu Măng Chua 
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CÁ NHÁM SHARK 

 

 Nướng Muối Ớt  

 Nướng Giấy Bạc     

 Hấp Hồng Kông    

 Nấu Mẻ  

 

CÁ CHÉP GIÒN RUSIAN 

CARP 
 

 Lúc Lắc Hạt Điều 

 Om Dưa Chua 

 Nấu Riêu 

Nấu Mẻ 
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CÁ ĐUỐI SAO STAR SKATE 

 Nướng Muối Ớt      

 Hấp Mỡ Hành 

 Nấu Mẻ  

 Nấu Măng Chua 
 

CÁ ĐUỐI ĐEN skate 

 
 Nấu Nướng Muối Ớt 

 Hấp Mỡ Hành 

 Nấu Mẻ 

 Măng Chua 
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CÁ TẦM STURGEON 

 

 Nướng Muối Ớt     

 Hấp Hồng Kông 

 Lẩu Măng Chua 

 

CÁ LĂNG GREEN CATFISH 

 

 Nướng Muối Ớt    

 Nấu Ngót 

 Nấu Mẻ 

 Nấu Măng Chua 
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TÔM HÙM TRE BAMBOO 

LOBSTER 

 Nướng        

 Hấp  

 Rang Muối 

 Sốt Tỏi 

 Nấu Cháo 
 

TÔM HÙM 

BÔNG 

ROCK 

LOBSTER 

 Nướng        
 Hấp 

 Nấu 2  Món  

 Rang Muối 

 Nấu Cháo 
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TÔM CÀNG 

XANH 

GIANT RIVER 

PRAWN 

 Nướng  Mọi – Pho Mai 

 Hấp  

 Rang Muối  Hoàng Kim 

 Rang Cháy Tỏi  
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TÔM TÍCH Mantis shrimp 

 

 Nướng        

 Hấp 

 Sốt Tỏi 

 Rang Muối 

TÔM SÚ   Tiger Prawn 

 

 Nướng Muối Ớt 

 Hấp Bia – Nước Dừa 

 Rang Me 

 Rang Muối 

 Sốt Tỏi 

 Ăn Sống  Mù Tạt 



Nhà hàng hải sản Tư Bình – 95 Trần Não .P Bình An . Q2. HCM  

Page 19 

 

TÔM  HÙM 

ALASKA 

ALASKA 

LOBSTER 

 

 Nướng       

 Hấp  

 Sốt Tỏi 

 Rang Muối 

 Nấu Cháo 

TÔM  MŨ NI SLIPPER 

LOBSTER 
 

 Sốt Tỏi        

 Rang muối 

 Hấp  

 Nướng 
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CUA HUỲNH ĐẾ RANINA 

RANINA 

 

 Nướng  

 Hấp 
 

CUA GẠCH 

CUA THỊT 

CRAB ROE - 

CRAB 

 

 Nướng  

 Hấp 

 Rang Muối 

 Sốt Singapore 

 Miến Cua Tay Cầm 
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GHẸ Green crab 

 Nướng  

 Hấp  

 Rang Me – Muối 

TU HÀI GEO DUCK 

 Hấp sả 

 Nướng Mỡ  Hành 

 Nấu Cháo 
 

ỐC VÒI VOI ELEPHANT 

TRUCK CLAMS 

 Ăn Sống Mù 
Tạt 
 Hấp  
 Nướng 
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ỐC HƯƠNG SWEET SNAIL 

 Nướng  
 Hấp Sả 
 Rang Muối 
 Cháy tỏi 

 

ỐC ĐỎ RED SNAIL 

 Nướng mỡ hành 
 Xào satế 
 Làm gỏi 

 

ỐC HOÀNG HẬU QUEEN 

SNAIL 

 Hấp Gừng 
 Nhúng Mẻ 
 Làm Gỏi 
 Nướng 
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NGHAO 2 CÒI LETTERED 

VENUS 

 Hấp Sả - Gừng       

 Nướng Mỡ Hành 

 Xào Me 
 

SÒ DƯƠNG ELONGATE 

COCKLE 

 Nướng mỡ hành 39.000đ/con 
 

 

 

 

VỌP RỪNG CLAMS 

 Nướng Mỡ Hành 65.000đ/phần 
 Hấp Gừng – Sả  65.000đ/phần 
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HÀO OYSTER 

 Hào Ăn Sống       25.000đ/con 
 Hào Nướng Phomai 30.000đ/con 
 Hào Nướng Mỡ Hành 30.000đ/con  

 

NGHÊU CLAMS 

 Nghêu hấp xả    68.000đ/phần 
 Nghêu hấp Thái   68.000đ/phần 
 Nghêu xào lá quế   68.000đ/phần 
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KHAI VỊ Starter 

 

  

Chả giò hải sản 

 89.000đ  
Nem cua bể 

99.000đ 

  
Gỏi rong biển  

tôm thịt    99.000đ 
Gỏi củ hũ dừa  

tôm thịt    99.000đ 

 Gỏi bò ngũ sắc    99.000đ 

 Gỏi xoài khô sặc       89.000đ 

 Gỏi khô cá lóc        89.000đ 

 Gỏi hải sản khoai môn  89.000đ 
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SÚP soup 
 

 Súp cua       25.000đ 

 Súp hải sản      25.000đ 

 Súp nấm       25.000đ 

RAU-CỦ -QUẢ VEGETABLE 

 

 Rau luộc thập cẩm   69.000đ 

 Các loại rau xào tỏi   55.000đ 
( Rau muống, cần nước, rau lang……) 

 Các loại rau luộc    50.000đ 
( Susu, su hào,rau lang, đậu bắp……) 

 Khô quẹt      25.000đ  

ĐẬU HỦ TOFU 

 Đậu hũ nấm hải sản     109.000đ 

 Đậu hũ nướng X.O        89.000đ  

 Đậu hũ sữa chiên giòn      75.000đ 
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CƠM-MÌ-BÚN RICE-NOODLE 

 Cơm chiên trái thơm          109.000đ 

 Cơm chiên cá mặn       89.000đ 

 Cơm chiên hải sản   89.000đ 

 Mì xào hải sản    89.000đ 

 Mì xào Singapore   89.000đ 

 Bún xào hải sản        89.000đ 

 Bún xào Singapore       89.000đ 

 
 

CHÁO CONGEE 

 Cháo hào             89.000đ 

 Cháo nghêu        89.000đ 

 Cháo sò huyết                  89.000đ 

 Cháo tôm             89.000đ 
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CON LỊCH EAL 

 Bằm xúc + bánh đa 

 Chiên giòn + mắm me 

 Đốt muối hột 

 Nấu cháo khoai môn 
 

BÒ BEEF 

 Bò lúc lắc       89.000đ 

 Bò bít tết      89.000đ  

 Bò nướng lụi tỏi- Phomai 109.000đ  

 Đuôi bò hầm saté   160.000đ 

GÀ CHICKEN 

 Hấp mắm nhĩ  

 Hấp lá chanh – Hành 

 Tiềm ớt hiểm 

 Nướng – Quay lu  

 Lẩu chanh ớt 
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LẨU HOT POT 

 Lẩu hải sản chanh dây 220.000đ 

 Lẩu nấm hải sản   220.000đ 

 Lẩu Thái     189.000đ 

 Lẩu gà lá giang   340.000đ 

 Lẩu riêu cua bắp bò  220.000đ 
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MỰC SQUID 

Mực 1 nắng  
 Nướng muối ớt 
 Hấp hành gừng 
 Chiên nước mắm 

Mực lá 
 Nướng 
 Hấp  
 Chiên giòn 

 Mực ống  
 Nướng  
 Hấp  
 Chiên nước mắm 

Mực trứng 
 Nướng 
 Hấp 
 Chiên nước mắm 

BẠCH TUỘC OCTOPUS 

 Nướng muối ớt 
 Hấp 
 Nhúng dấm 
 Nhúng mẻ 
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BIA-NƯỚC NGỌT BEER & SOFT 

DRINK 

SAPPORO   

 Lon   500ml        64.000đ 

 Lon    330ml    20.000đ 

 Chai   330ml    18.000đ 

HEINEKEN 

 Lon   330ml    22.000đ 

 Chai   330ml    20.000đ 

TIGER 

 Lon bạc  330ml    20.000đ 

 Lon nâu  330ml    19.000đ 

 Chai bạc  330ml    17.000đ 

 Chai nâu  330ml    16.000đ 
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BIA-NƯỚC NGỌT BEER & SOFT 

DRINK 

SAIGON 

 SG xanh lon  330ml   18.000đ 

 SG xanh chai 330ml  15.000đ 

 SG đỏ chai  330 ml  12.000đ 

Các loại bia khác: 

 Budweiser  lon 330ml  24.000đ 

 Budweiser chai 330ml  22.000đ 
 

Nước ngọt & nước suối :  15.000đ 

( Pepsi ,7 Up, Sting,Ô long, C2, Bò 

húc, Aquafina ..…) 

Soda chanh đường – Chanh muối

     20.000đ 


